TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện KH&CN Khai thác Thủy sản


Bộ môn Hàng hải
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Máy điện hàng hải
Mã học phần: NAV344                        Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử
Bộ môn quản lý học phần: Hàng hải
Giảng dạy cho lớp/nhóm: 55KHHH
Thuộc Học kỳ: 1  Năm học: 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, sử dụng và bảo quản các loại máy điện hàng hải và máy vô tuyến điện hàng hải nhằm giúp người học nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng có hiệu quả máy điện hàng hải để đảm bảo an toàn cho tàu hành trình trên biển.
3. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Vũ Như Tân


Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Điện thoại: 0987 252321


Email: vunhutan46athh@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: Bộ môn Hàng hải. Sáng thứ 2, 4, 6.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Máy đàm thoại
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nguyên lý hoạt động

2. Cấu tạo, lắp đặt trên tàu

3. Vận hành máy đàm thoại

4. Bảo quản máy đàm thoại
	Nắm được nguyên lý hoạt động, cấu tạo, lắp đặt, vận hành và bảo quản máy trên tàu.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 2:  Máy đo sâu
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nguyên lý hoạt động

2. Cấu tạo, lắp đặt trên tàu

3. Vận hành máy đo sâu

4. Bảo quản máy đo sâu
	Nắm được nguyên lý hoạt động, cấu tạo, lắp đặt, vận hành và bảo quản máy trên tàu.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 3: Máy định vị
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nguyên lý hoạt động

2. Cấu tạo, lắp đặt trên tàu

3. Vận hành máy định vị

4. Bảo quản máy định vị
	Nắm được nguyên lý hoạt động, cấu tạo, lắp đặt, vận hành và bảo quản máy trên tàu.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 4: Ra đa hàng hải
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Nguyên lý hoạt động

2. Cấu tạo, lắp đặt trên tàu

3. Vận hành máy đo sâu

4. Bảo quản máy đo sâu
	Nắm được nguyên lý hoạt động, cấu tạo, lắp đặt, vận hành và bảo quản máy trên tàu.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 5: Hệ thống tự động nhận dạng tàu thuyền (AIS)

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm về hệ thống tự động nhận dạng tàu thuyền AIS

2. Cấu trúc hệ thống AIS và chủng loại AIS

3. Thông tin phát đi từ hệ thống AIS của tàu

4. Vận hành và ứng dụng hệ thống AIS trên tàu
	Nắm được khái niệm, cấu trúc, chủng loại, các thông tin phát đi và vận hành, ứng dụng hệ thống AIS trên tàu.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 6: La bàn từ và la bàn điện
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tổng quan về la bàn từ, la bàn điện
2. Nguyên lý hoạt động
3. Từ trường trái đất
4. Khử độ lệch riêng la bàn
	Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, từ trường trái đất và việc khử độ lệch riêng la bàn.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


Chủ đề 7: Hệ thống lái và máy lái tự động

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Giới thiệu về hệ thống lái
2. Khái niệm chung về máy lái tự động
3. Cấu tạo của máy lái tự động
4. Nguyên lý hoạt động của máy lái tự động
	Nắm được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy lái tự động.
	- Thuyết trình;

- Thảo luận.


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành
Chủ đề 1: Vận hành máy đàm thoại
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Khai thác, sử dụng các chức năng của máy đàm thoại.


	Sử dụng thành thạo máy đàm thoại.


	Thực hành trực tiếp trên máy đàm thoại


Chủ đề 2: Vận hành máy đo sâu
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Khai thác, sử dụng các chức năng của máy đo sâu.


	Sử dụng thành thạo máy đo sâu.


	Thực hành trực tiếp trên máy đo sâu


Chủ đề 3: Vận hành máy định vị

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Khai thác, sử dụng các chức năng của máy định vị.
	Sử dụng thành thạo máy định vị.


	Thực hành trực tiếp trên máy định vị


Chủ đề 4: Vận hành ra đa hàng hải

	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	Khai thác, sử dụng các chức năng của ra đa hàng hải.
	Sử dụng thành thạo máy ra đa hàng hải.


	Thực hành trực tiếp trên ra đa hàng hải


5. Phân bổ thời gian của học phần

	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	5
	1
	4

	2
	5
	2
	4

	3
	5
	3
	3

	4
	6
	4
	4

	5
	3
	
	

	6
	3
	
	

	7
	3
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	15


6. Tài liệu dạy và học
	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Vũ Như Tân
	Máy điện hàng hải
	2015
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện, Bộ môn
	×
	

	2
	Trần Tiến Phức
	Máy điện hàng hải
	2007
	Lưu hành 
nội bộ
	Thư viện
	
	×

	3
	Nguyễn Hữu Dần
	 Máy điện hàng hải
	 2008
	ĐH Hàng hải 
	Thư viện
	
	×

	4
	Tổ máy điện – vô tuyến điện
	 Máy vô tuyến điện hàng hải 1
	 2008
	ĐH Hàng hải 
	Thư viện
	
	×

	5
	Tổ máy điện – vô tuyến điện hàng hải
	Giáo trình máy điện vô tuyến điện hàng hải 2
	2008
	Đại học Hàng hải
	Thư viện
	
	×

	6
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải,

 tập 1
	2006
	Giao thông Vận tải
	Thư viện
	
	×

	7
	Laurie Tetley & David Calcutt
	Electronic Navigation Systems
	2001
	Betterworth,Heinemann
	Internet
	
	×

	8
	Tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị của các hãng sản xuất (Operator’s Manual)


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ đối với sinh viên như sau:

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ giờ giấc lên lớp, nội dung tiết học, tham gia trả lời các vấn đề do giảng viên nêu ra.


- Học viên phải tự đọc tài liệu để trả lời các nội dung do giảng viên đặt ra, làm tốt công tác chuẩn bị cho các tiết học kế tiếp.


- Ngoài lịch tiếp sinh viên nêu trên, sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, …về nội dung và phương pháp học. Một số quy định khác theo Bộ môn, Viện và Nhà trường.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	6
	Viết
	Chủ đề từ 1 đến 4.


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	10

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	10

	3
	Điểm thực hành
	20

	4
	Điểm thảo luận
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            CÁC GIẢNG VIÊN   
 

                   Nguyễn Đức Sĩ

            

    Vũ Như Tân
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